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Thứ 4 7h40 L-ÁNH
Đ-P.TRANG

Đ- L Ngân CD-TRANG A-M HẰNG S-VỮNG T-BIÊN
CN-

Đ Hằng T-CHIẾN V-HÀ
TIN- 

NGUYỆT
H-MÃO A-Đ.MAI H-GIANG A - HIẾU V-MIỀN A-DUYÊN A-HẰNG V-LÝ

8h30 Tin-HẲNGt
T-NGỌC

T-LỊCH LS-BÌNH A-M HẰNG S-VỮNG T-BIÊN Đ- L Ngân T-CHIẾN V-HÀ
TIN- 

NGUYỆT
H-MÃO A-Đ.MAI CD-TRANG T-B.NGÂN H-GIANG A - HIẾU V-MIỀN L-ÁNH A-HẰNG V-LÝ

9h25 A-HẲNGt T-NGỌC T-LỊCH T-HƯƠNG LS-BÌNH A-DUYÊN CN-
Đ Hằng Ls-LY
A-M HẰNG

S-VỮNG A-Đ.MAI T-DUNG H-MÃO Đ-P.TRANG A-HẰNG T-B.NGÂN S-HUYỀN A - HIẾU V-MIỀN L-ÁNH T-CHIẾN V-LÝ

10h10 A-HẲNGt CD-TRANG T-HƯƠNG A-DUYÊN A-M HẰNG Ls-LY
S-VỮNG CN-

Đ Hằng
Đ-P.TRANG T-DUNG H-MÃO L-ÁNH A-HẰNG LS- Linh S-HUYỀN Đ- L Ngân T-CHIẾN Đ-LÝ

14h00

14h50

15h40

16h30

Thứ 5 7h40 A-HẲNGt CD-HIỀN S-HUYỀN V-LÝ T-N.TRANG Đ- L Ngân T-K.ANH V-LY Đ-P.TRANG T-B.NGÂN V-N.MAI V-V.TRANG H-MÃO V-MIỀN A-M HẰNG L-ÁNH H-GIANG A-Đ.MAI A-DUYÊN T-CHIẾN CD-TRANG

8h30 CD-HIỀN S-HUYỀN S- L Ngân Đ-P.TRANG V-LÝ T-N.TRANG CD-TRANG T-K.ANH V-LY S-VỮNG T-B.NGÂN V-N.MAI V-V.TRANG H-MÃO V-MIỀN L-ÁNH V-HÀ H-GIANG A-Đ.MAI A-DUYÊN T-CHIẾN A-M HẰNG

9h25 T-LỊCH V-LY V-V.TRANG T-HƯƠNG S-VỮNG A-DUYÊN A-M HẰNG V-N.MAI Đ- L Ngân A-HẲNGt A-Đ.MAI A-HẰNG
CN-

Đ Hằng
LS- Linh L-ÁNH CD-TRANG V-HÀ T-K.ANH H-GIANG T-N.TRANG S-HUYỀN T-B.NGÂN

10h10 T-LỊCH V-LY V-V.TRANG T-HƯƠNG A-M HẰNG V-N.MAI CD-TRANG A-HẲNGt A-Đ.MAI T-K.ANH H-GIANG T-N.TRANG T-B.NGÂN

14h00 MT MT TD-TOÀN TD-TOÀN Ls-BÌNH

14h50 TD-TOÀN TD-TOÀN N- V ANH N- V ANH Ls-BÌNH

15h40 N- V ANH N- V ANH MT MT

16h30

Thứ 6 7h40 V-MIỀN LS-BÌNH
TIN- 

NGUYỆT
L-ÁNH T-DUNG V-NHẪN A-Đ.MAI V-LY CD-TRANG V-HIỀN V-N.MAI V-V.TRANG T-NGỌC H-GIANG Đ-P.TRANG L-CHIẾN Đ- L Ngân T-N.TRANG H-MÃO A-M HẰNG

8h30 V-MIỀN L-ÁNH
TIN- 

NGUYỆT
A - HIẾU T-DUNG V-NHẪN CD-TRANG V-LY A-HẲNGt V-HIỀN V-N.MAI V-V.TRANG

CN-

Đ Hằng
T-NGỌC H-GIANG Đ-P.TRANG L-CHIẾN A-Đ.MAI T-N.TRANG H-MÃO A-M HẰNG

9h25 Đ-P.TRANG A-Đ.MAI A-HẰNG V-LY V-LÝ L-ÁNH V-V.TRANG V-N.MAI S-VỮNG T-DUNG CD-TRANG S-HUYỀN A - HIẾU V-HIỀN
CN-

Đ Hằng
V-NHẪN V-HÀ T-K.ANH T-NGỌC H-MÃO L-CHIẾN H-GIANG

10h10 S-HUYỀN A-Đ.MAI A-HẰNG V-LY V-LÝ LS- Linh V-V.TRANG V-N.MAI CN-
Đ Hằng T-DUNG S-VỮNG CD-TRANG A - HIẾU V-HIỀN V-NHẪN V-HÀ T-K.ANH T-NGỌC H-MÃO L-CHIẾN H-GIANG

14h00 N- V ANH N- V ANH MT MT N- V ANH CN-CHIẾN Ls-BÌNH
CN-

Đ Hằng

14h50 MT MT CN-
Đ Hằng TD- TRUNG TD- TRUNG TD- sỹ TD- sỹ N- V ANH Ls-BÌNH N- V ANH

15h40 CN-
Đ Hằng TD- TRUNG N- V ANH N- V ANH N- V ANH MT MT TD- TRUNG TD- TRUNG Ls-BÌNH

16h30 TD- TRUNG
CN-

Đ Hằng
TD- TRUNG

CN-

Đ Hằng
CN-VỮNG N- V ANH N- V ANH Ls-BÌNH

Thứ 7 7h40 V-MIỀN V-LY T-LỊCH A - HIẾU L-ÁNH T-N.TRANG V-V.TRANG T-K.ANH T-CHIẾN T-DUNG LS- Linh A-HẰNG Đ-LÝ V-HIỀN H-GIANG A-M HẰNG T-BIÊN V-N.MAI T-NGỌC V-NHẪN V-HÀ T-B.NGÂN

8h30 V-MIỀN V-LY T-LỊCH A - HIẾU Đ-P.TRANG T-N.TRANG V-V.TRANG T-K.ANH T-CHIẾN T-DUNG LS- Linh A-HẰNG Đ-LÝ V-HIỀN H-GIANG A-M HẰNG T-BIÊN V-N.MAI T-NGỌC V-NHẪN V-HÀ T-B.NGÂN

9h25 T-LỊCH T-NGỌC
LS-

V.TRANG
V-LY T-DUNG CD-TRANG T-BIÊN A-Đ.MAI A-M HẰNG LS- Linh V-HIỀN Đ-LÝ T-K.ANH T-N.TRANG V-MIỀN T-B.NGÂN A - HIẾU V-N.MAI L-ÁNH V-NHẪN V-HÀ L-CHIẾN

10h10 T-LỊCH T-NGỌC V-LY T-DUNG T-BIÊN A-Đ.MAI A-M HẰNG LS- Linh V-HIỀN Đ-LÝ T-K.ANH T-N.TRANG V-MIỀN T-B.NGÂN A - HIẾU L-ÁNH A-HẰNG L-CHIẾN

14h00 TD- sỹ TD- sỹ Ls-BÌNH N- V ANH Ls-P MAI N- V ANH N- V ANH

14h50 TD- sỹ MT TD- sỹ MT N- V ANH N- V ANH Ls-BÌNH
CN-

Đ Hằng
Ls-P MAI TD-TOÀN TD-TOÀN

15h40 MT N- V ANH MT N- V ANH MT MT TD- TRUNG
CN-

Đ Hằng

CN-

Đ Hằng

16h30 N- V ANH N- V ANH TD- sỹ TD- sỹ

TRƯỜNG THCS KIM SƠN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
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9 8 7 6

Toán 4 4 4 4

Lý 2 1 1 1

Hóa 2 2

Sinh 2 2 2 2

Địa 1 2 2 1

CN 1 1 1 1

Văn 5 4 4 4

Sử 1 1 2 1

CD 1 1 1 1

Anh 3 3 3 3

Tin 2 2

TD 2 2 2 2

MT 1 1 1

Nhạc 1 1 1 1

25 25 26 24

SỐ TIẾT DẠY HỌC ONLINE

Ô màu xanh các môn giao bài cho HS sẽ có TKB cụ thể


